
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                      

Số:           /QĐ-SNN Đồng Tháp, ngày        tháng  12 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập                            

hằng năm, lần đầu năm 2022 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

Căn cứ Công văn số 1130/TTr-PCTN ngày 22 tháng 11 năm 2022 của 

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập 

năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

hằng năm, lần đầu năm 2022 như sau: 

(Danh sách đính kèm) 

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, lần đầu năm 2022 có 

nghĩa vụ kê khai và hoàn thành bản kê khai tài sản, thu nhập gửi về Văn phòng Sở 

trước ngày 26/12/2022 để kiểm tra, công khai và quản lý theo quy định.  

Việc kê khai tài sản thu nhập bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa 

vụ kê khai có biến động tài sản, thu nhập trong năm 2022 có giá trị từ 300 triệu 

đồng trở lên, trừ trường hợp đã kê khai hàng năm. 

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở có trách nhiệm đôn đốc, 

kiểm tra, tổng hợp, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, lần đầu và 

bổ sung (nếu có) năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Điều 3. Chánh Thanh tra Sở; Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Tỉnh (thay b/c); 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn PhướcThiện 

 



DANH SÁCH 

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) 

 hằng năm, lần đầu năm 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNN  

ngày       tháng      năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

 
S 

T

T 

 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

 

Chức danh/chức vụ 

 

Đơn vị công tác 

Cấp uỷ 

quản 

lý 

Ghi 

chú 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

A. NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP HẰNG NĂM, NĂM 2022 

I. KHỐI VĂN PHÕNG SỞ 

1 Nguyễn Phước Thiện 1978 Giám đốc Sở BGĐ X  

2 Võ Thành Ngoan 1969 Phó Giám đốc BGĐ X  

3 Huỳnh Tất Đạt 1986 Phó Giám đốc BGĐ X  

4 Lê Quốc Điền 1972 Phó Giám đốc BGĐ X  

5 Lê Duy Lam 1984 Chánh Văn phòng Văn Phòng Sở   

6 Phạm Văn Phương 1962 Phó Chánh Văn phòng Văn Phòng Sở   

7 Lê Thị Kiều Trang 1974 Phó Chánh Văn phòng Văn Phòng Sở   

8 Lê Hoàng Anh 1988 Trưởng phòng KHTC Phòng KHTC   

9 Đỗ Minh Tri 1969 Phó Trưởng phòng KHTC Phòng KHTC   

10 Huỳnh Trung Phượng 1966 Chánh Thanh tra Thanh tra Sở   

11 Võ Hồng Nhựt 1964 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Sở   

12 Huỳnh Phi Diễm 1969 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Sở   

13 Lê Thị Hạnh Tiên 1978 Thanh tra viên Thanh tra Sở   

14 Lê Thanh Bằng 1977 Thanh tra viên Thanh tra Sở   

15 Phạm Minh Chí 1964 Thanh tra viên Thanh tra Sở   

16 Trần Bình Nguyên 1984 Thanh tra viên Thanh tra Sở   

17 Huỳnh Trường Giang 1986 Thanh tra viên Thanh tra Sở   

18 Nguyễn Chí Hiếu 1968 Thanh tra viên Thanh tra Sở   

II. CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV 

19 
Trần Thanh Tâm 1976 Chi cục trưởng 

Chi cục TT& BVTV   
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20 
Lê Văn Chấn 1973 Phó Chi cục Trưởng 

Chi cục TT& BVTV   

21 
Nguyễn Thị Tuyết Hoa 1978 Phó Chi cục Trưởng 

Chi cục TT& BVTV   

22 
Nguyễn Quang Vọng 1988 Kế toán viên 

Chi cục TT& BVTV   

III. CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÖ Y VÀ THỦY SẢN 

23 Võ Bé Hiền 1964 Chi cục trưởng Chi cục CNTYTS   

24 Dương Thọ Trường 1968 Phó Chi cục trưởng 
Chi cục CNTYTS 

  

25 Bạch Tuấn Kiệt 1980 Phó Chi cục trưởng 
Chi cục CNTYTS 

  

IV. CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

26 Ngô Thanh Hùng 1968 Chi cục trưởng Chi cục PTNT   

27 Nguyễn Thị Mỹ Hưng 1987 Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT   

28 Phạm Thị Tuyết Anh 1971 
Kế toán viên, Trưởng 

phòng HCTH 
Chi cục PTNT   

V. CHI CỤC THỦY LỢI 

29 Huỳnh Minh Đường 1981 Chi cục trưởng 
 

Chi cục Thủy lợi   

30 Trần Quang Thái 1987 Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi   

VI. CHI CỤC KIỂM LÂM 

31 Nguyễn Tấn Thành 1966 Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm   

32 Nguyễn Phước Thành 1986 Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Kiểm lâm 

  

33 Nguyễn Thanh Nhã 1990 

Kiểm lâm viên, Trưởng 

phòng Hành chính- Tổng 

hợp 

Chi cục Kiểm lâm 
  

34 Mai Phước Sang 1988 

Kế toán viên, Phó trưởng 

phòng Hành chính – Tổng 

hợp 

Chi cục Kiểm lâm 
  

35 Lê Thành Được 1984 Kiểm lâm viên trung cấp 
Chi cục Kiểm lâm 

  

36 Nguyễn Thị Thủy 1974 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

37 Dương Thu Thảo 1993 

Kiểm lâm viên, Trưởng 

phòng QL, PT và Sử dụng 

rừng 

Chi cục Kiểm lâm 
  

38 Nguyễn Thanh Nam 1996 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

39 Lê Thị Hồng Nhung 1994 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

40 Võ Chí Nguyện 1985 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

41 Bùi Văn Son 1965 

Kiểm lâm viên, Đội trưởng 

Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR 

Chi cục Kiểm lâm 
  



3 

 

42 Võ Hữu Tài 1973 

Kiểm lâm viên, Phó Đội 

trưởng Đội Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR 

Chi cục Kiểm lâm 
  

43 Lưu Văn Tâm 1985 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

44 Nguyễn Văn Hùng 1964 Kiểm lâm viên chính 
Chi cục Kiểm lâm 

  

45 Nguyễn Văn Khích 1973 

Kiểm lâm viên, Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm liên huyện 

Tháp Mười- Cao Lãnh 

Chi cục Kiểm lâm 
  

46 Đoàn Diễm Phương 1991 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

47 Nguyễn Xuân Hạnh 1980 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

48 Nguyễn Thanh Liêm 1964 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

49 
 

Nguyễn Văn Thành 

 

1973 

Kiểm lâm viên, Phó Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm liên 

huyện Tháp Mười- Cao 

Lãnh 

Chi cục Kiểm lâm 
  

50 
 

Nguyễn Phú Cường 

 

1973 

Kiểm lâm viên chính, Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm liên 

huyện Tam Nông – Tân 

Hồng 

Chi cục Kiểm lâm 
  

51 
 

Trương Thanh Hải 

 

1972 

Kiểm lâm viên, Phó Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm liên 

huyện Tam Nông – Tân 

Hồng 

Chi cục Kiểm lâm 
  

52 
 

Nguyễn Khánh Huy 

 

1969 

Kiểm lâm viên, Phó Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm liên 

huyện Tam Nông – Tân 

Hồng 

Chi cục Kiểm lâm 
  

53 Nguyễn Văn Hải 1977 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

54 Huỳnh Văn Lực 1972 Kiểm lâm viên trung cấp 
Chi cục Kiểm lâm 

  

55 Dương Hùng Minh 1972 Kiểm lâm viên trung cấp 
Chi cục Kiểm lâm 

  

56 Phạm Ngọc Hà 1965 Kiểm lâm viên trung cấp 
Chi cục Kiểm lâm 

  

57 Trương Công Định 1977 Kiểm lâm viên 
Chi cục Kiểm lâm 

  

VII. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NN & NSNT 

58 Lê Hoàng Vũ 1968 Giám đốc TTDVNN&NSNT   

59 Trần Văn Nhãn 1974 Phó Giám đốc TTDVNN&NSNT   

60 Văn Công Quang 1974 Phó Giám đốc TTDVNN&NSNT   
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VIII. TRUNG TÂM UDNNCNC 

61 Nguyễn Văn Năm 1969 Giám đốc 
Trung tâm 

UDNNCNC 
  

B. NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP LẦN ĐẦU NĂM 2022 

I. KHỐI VĂN PHÕNG SỞ 

1 Phạm Duy Tâm 1998 
Chuyên viên Văn phòng 

Sở 
Văn phòng Sở   

2 Nguyễn Thái Bình 1985 Chuyên viên phòng KHTC phòng KHTC   

II. CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV 

3 
Võ Trung Nguyên 1990 Công chức phòng HC-TH Chi cục Trồng trọt 

và BVTV 
  

4 
Nguyễn Hữu Tài 1991 Công chức phòng HC-TH Chi cục Trồng trọt 

và BVTV 
  

5 
Nguyễn Thị Quế Trân 1995 

Công chức phòng Kỹ 

Thuật 
Chi cục Trồng trọt 

và BVTV 
  

III. CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÖ Y VÀ THỦY SẢN 

6 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 
1994 

Công chức Phòng Hành 

chính-Tổng hợp (Kiêm thủ 

quỹ) 

Chi cục CNTYTS 
  

7 Trần Thị Diễm 1984 

Công chức Phòng Quản lý 

giống, Thuốc thú y và 

Thức ăn chăn nuôi 

Chi cục CNTYTS 
  

8 Lê Vy 1987 

Công chức Phòng Quản lý 

giống, Thuốc thú y và 

Thức ăn chăn nuôi 

Chi cục CNTYTS 
  

9 Nguyễn Tâm Đồng 1986 

Công chức Phòng Quản lý 

giống, Thuốc thú y và 

Thức ăn chăn nuôi 

Chi cục CNTYTS 
  

10 Trần Thanh Lâm 1981 

Công chức Phòng Quản lý 

giống, Thuốc thú y và 

Thức ăn chăn nuôi 

Chi cục CNTYTS 
  

11 Nguyễn Viết Chương 1984 

Công chức Phòng Kiểm 

dịch động vật, Kiểm soát 

giết mổ và Kiểm tra vệ 

sinh thú y 

Chi cục CNTYTS 
  

12  Nguyễn Thị Lan 1986 

Công chức Phòng Kiểm 

dịch động vật, Kiểm soát 

giết mổ và Kiểm tra vệ 

sinh thú y 

Chi cục CNTYTS 
  

13 Huỳnh Hòa Bình 1976 
Công chức Phòng Quản lý 

dịch bệnh 
Chi cục CNTYTS   
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IV. CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

14 Tống Thị Thoa 1998 
Chuyên viên Phòng Kinh 

tế hợp tác và Trang trại 
Chi cục PTNT   

15 Dương Cao Tâm 1997 
Chuyên viên Phòng Hành 

chính Tổng hợp 
Chi cục PTNT   

V. CHI CỤC THỦY LỢI 

16 Võ Ngọc Thanh Tâm 

 

1982 

Công chức Phòng Hành 

chính-Tổng hợp (Kiêm thủ 

quỹ) 

 

Chi cục Thủy lợi 
  

17 Nguyễn Anh Huy 1998 
Công chức Phòng Hành 

chính-Tổng hợp 
 

Chi cục Thủy lợi 
  

18 Lê Thị Ngọc Bích 1996 

Công chức Phòng chống 

thiên tai và Quản lý đê 

điều 

 

Chi cục Thủy lợi   

VI. CHI CỤC KIỂM LÂM 

19 
Lê Nguyễn Hải Đăng 

1997 Chuyên viên Chi cục Kiểm lâm   

20 Nguyễn Văn Phúc 1990 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm   

21 Nguyễn Thị Phụng 1999 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm   

22 Lê Phước Hải 1989 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm   

 
* Ghi chú: Đối tượng thuộc diện cấp uỷ do Tỉnh uỷ quản lý thì đánh dấu (X) và cấp 

uỷ do Huyện uỷ, Thành ủy quản lý thì đánh dấu (XX) vào cột (5). 

 

 
 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-20T08:30:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnptnt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-20T08:30:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnptnt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-20T08:31:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnptnt@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




